HỌ VÀ TÊN :                                                     KIỂM TRA : MÔN HÓA HỌC  

LỚP : 12 T                                   ( Thời gian 15 phút – Bài số 1- chương trình nâng cao )

Đề bài : Câu1 : (5,5điểm) Thực hiện dãy biến hóa hóa học sau  

  Vinyl etanoat   1       etanal    2     axit etanoic    3     anhiđric axetic   4      Phenyl axetat      5   Natri phenolat    

                                                                          6       Metyl etanoat    7       (Metanol + etanol)  

                                     (Viết , cân bằng , ghi đầy đủ các điều kiện phản ứng)

Câu2 (2,0đ) Viết các phản ứng hóa học của glu cozơ với các chất sau :

 1) Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư ;     2) nước Brôm ;     3) đồng II hiđrôxit;      4) Anhiđric axêtic    

Câu 3 (2,5đ)  Chất béo là gi? Trạng thái tự nhiên của chất béo ?  .  
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                            ____________________________________________________
         Đáp án   : Bài 15 phút hoá học lớp 12 nâng cao Bài số 1 
Câu1    Mỗi phản ứng viết đúng , đầy đủ cho 0,8 điểm  (phản ứng 1 cho 0,7điểm ) , Nếu viết thiếu điều kiện hoặc không cân bằng thì mỗi phương tình từ đi tối đa không quá ⅓ số điểm của phương trình đó 
    (1)   CH3 -COO-CH=CH2   + NaOH           T0                         CH3 -COONa + CH3-CH=O 
    (2)  CH3-CH=O +        ½ O2                  Mn2+ T0                       CH3 -COOH  
    (3)  2 CH3 -COOH               + P2O5              T0                      (CH3 –CO)2O + 2HPO3

    (4)   (CH3 –CO)2O +  C6H5OH                                                CH3 –COOC6H5 +  CH3 -COOH   
    (5)   CH3 –COOC6H5 +  2NaOH                 T0                         CH3 -COONa  +   C6H5OH   + H2O 
    (6)   CH3 -COOH   +   CH3OH                   H2SO4đ,T0               CH3 –COOCH3 + H2O 

    (7)   CH3 –COOCH3 +  LiAlH4                              T0                        CH3CH2OH     + CH3OH + Li + Al 

Câu 2  (2,0 điểm )
1) Tác dụng với dung dịch AgNO3 / 3NH3
CH2OH(CHOH)4-CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O           CH2OH(CHOH)4-COONH4 + 2NH4NO3  +2Ag 
2)Tác dụng với nước Brôm  CH2OH(CHOH)4-CH=O + Br2 + H2O              CH2OH(CHOH)4-COOH +  2HBr

3) Tác dụng với Cu(OH)2  : 2C6H12O6 + Cu(OH)2                       (C6H11O6)2Cu + 2H2O

4) Tác dụng với anhi đrric axetic 
    CH=O                                                        CH=O         
   (CHOH)4  + 5 (CH3CO)2O      piri đin          (CHOCO-CH3)4    + 5CH3COOH      
    CH2OH                                                      CH2OCO-CH3
                                                 Mỗi phản ứng  viết đúng cho 0,5điểm 

Câu3/( 2,5đ)  +Chất béo là trieste của glixerol với các axit mô nô cácbôxylic có số chẵn nguyên tử các bon có từ 12 đến 24 nguyên tử các bon, mạch không phân nhánh. Gọi chung là trigli xerit, hay tri axylglixerol( 1,5đ)
         + Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật và thực vật , sáp điển hình là sáp ong, steroit, phot pholipit có  trong cơ thể sinh vật và có vai trò quan trọng trong hoạt động sống của chúng (sgk)          (1,0đ) 

                           CHÚ Ý: Học sinh chỉ cần nêu đủ ý là  cho điểm tối đa 
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